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Stt Tên chủ sử dụng đất Số 
thửa Số tờ Loại 

đất
 Diện tích 
thửa đất 

 Thu hồi 
thực hiện 

dự án 
 Còn lại Nguồn gốc 

A B C D E 1 2 3=1-2 4
1 Chu Văn Hải 100 43 NTS 1.767,5    793,5        974,0     Nhà nước giao 

2 Chu Văn Hải 118 43 LUC 452,0       452,0        -        Nhận chuyển
 nhượng 

3 Chu Văn Hải 148 43 LUC 92,0         92,0          -        Nhận chuyển
 nhượng 

4 UBND xã (hộ ông Chu Văn Hải 
đang nhận thầu khoán) 180 43 NTS 299,6       299,6        -        

5 UBND xã (hộ ông Chu Văn Hải 
đang nhận thầu khoán) 183 43 NTS 111,8       111,8        -        

6 UBND xã (hộ ông Chu Văn Hải 
đang nhận thầu khoán) 184 43 NTS 709,4       266,6        442,8     

Chu Văn Chiểu Nhận chuyển nhượng 
Chu Bá Hiểu 108,2     Nhận chuyển nhượng 

8 Chu Văn Lăng (vợ Nguyễn thị 
Đễ ) 104 43 LUC 132,3       132,3        -        Nhà nước giao 

9 Chu Văn Lăng (Vợ Nguyễn thị 
Đễ) (Khai hoang) 124 43 LUC 185,5       185,5        -        Đất vỡ hoang

10 Nguyễn thị Đễ (Chồng Chu Văn 
Lăng) 95 43 LUC 177,5       177,5        -        Nhận chuyển nhượng

Chu đình Vân là chủ sử dụng đã 
chết . Hàng thừa kế thứ nhất, 
của ông Vân gồm: Ngô thị Lợi 
là mẹ đẻ
- Nguyễn thị Loan là vợ .
-Chu văn Tuấn là con 
-Chu Văn Tú  là con 

134,1        -        Nhà nước giao 

Chu Văn Hợp 96,0          Nhà nước giao 

12 Chu Văn Thắng(vợ Nguyễn thị 
Phi) 81 43 LUC 100,0       100,0        -        Nhà nước giao 

13 Chu Minh Chiến 80 43 LUC 158,9       158,9        -        Nhà nước giao 
14 Chu Văn Hiệp 79 43 LUC 48,0         48,0          -        Nhà nước giao 
15 Chu Minh Chiến 84 43 LUC 93,7         93,7          -        Nhà nước giao 

UBND xã ( hộ ông Chu Văn 
Phượng đang khoán thầu) 528,0        Đất công ích (hộ ông Chu 

Văn Hải đang thầu khoán)

Chu Văn Phượng 504,0 Nhận chuyển nhượng

Chu Văn Phượng 170,5 Đất vỡ hoang

17 Đặng văn cải ( Chu văn Hải  
đang canh tác) 149 43 LUC 70,1         70,1          -        Nhà nước giao 

18 Đặng văn Cải (Ngô Văn Khiết, 
đang canh tác) 150 43 LUC 73,0         73,0          -        Nhà nước giao 

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT NHÀ NƯỚC
 THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG 

KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 1
(Địa chỉ: thôn Vọng Giang, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa)

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND huyện Hiệp Hòa)

Đất công ích (hộ ông Chu 
Văn Hải đang thầu khoán)
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19 Chu thị Mẩu (con Ngô Văn 
Khiết ) 65 43 LUC 72,9         72,9          -        Nhà nước giao 

20
Đặng văn Hoa ( Đặng văn 
Ngọc,Chu Minh Soan là người 
đang canh tác ) 

171 43 LUC 253,1       253,1        -        Nhà nước giao 

21 Chu văn Mai 21 43 LUC 58,0         58,0          -        Nhà nước giao 

22  Ngô Văn Bình vợ chu thị Quý 
(Ngô văn Túc là con) 105 43 LUC 55,2         55,2          -        Nhà nước giao 

23 Ngô Quý Bảng (vợ Ngô thị 
Xuân ) 78 43 LUC 316,0       316,0        -        Nhà nước giao 

24 Ngô Văn Bang (vợ Chu thị Huệ) 182 43 LUC 266,2       266,2        -        Nhà nước giao 

25 Chu Văn Xuyên 23 43 LUC 423,9       423,9        -        Nhà nước giao 

26 Chu Thị Hồng (bố chu văn 
Xuyên) 225 43 NTS 1.402,6    798,2        604,4     Nhà nước giao 

27 Chu thị Tân (bố là Chu Văn 
Xuyên) 52 43 NTS 1.371,8    775,1        596,7     Nhà nước giao 

28 Chu Văn Xuyên 120 43 LUC 162,5       162,5        -        Nhà nước giao 
29 Chu Văn Xuyên 46 43 LUC 87,7         87,7          -        Nhà nước giao 
30 Chu Văn Xuyên 17 43 LUC 327,9       327,9        -        Nhận chuyển nhượng

100,0        -        Nhà nước giao 
289,9        -        Giao trái thẩm quyền 
95,0          -        Nhận chuyển nhượng 
66,3          Giao trái thẩm quyền 

33 Đặng thị Xâm 120,0        Nhà nước giao 
34 Chu văn Xuyên 195 43 NTS 1.511,3    716,3        795,0     Giao trái thẩm quyền 

35 UBND xã (hộ ông Ngô Văn 
Bang đang sử dụng 226 43 TSN 1246,4 917,6 -        

36 UBND xã (hộ ông Ngô Văn 
Bang đang sử dụng NTS 713,1 -        

37  Nguyễn thị Đễ NTS 70,0 -        Đất vỡ hoang
16.302,7  11.484,1   4.196,8  Tổng Cộng 

Đất công ích

LUC 281,3       

389,9       

32 36

177 43 1076,1

1015Chu Văn Xuyên

31 70 43Chu Văn Xuyên LUC
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